Trường THCS Đak Nang

Giáo viên: Lê Văn Ninh


MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:


Chất lượng mũi nhọn là một trong những vấn đề vô cùng khó khăn mà không phải bất kì người giáo viên nào cũng có thể làm được, nhất là công tác ôn luyện học sinh giỏi các cấp. 
Vì sao chất lượng mũi nhọn trong kì thi các cấp các môn học nói chung và môn Sử - Địa của tổ chuyên môn nói riêng lại thấp? Làm sao để đạt được kết quả cao trong kì thi học sinh giỏi các cấp? Đây là vấn đề mà không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả những người giáo viên làm công tác ôn luyện học sinh giỏi đều trăn trở. 

Muốn đạt được hiệu quả cao trong công tác ôn luyện học sinh giỏi đòi hỏi người giáo viên cần phải có sự đầu tư, có tâm huyết, lòng yêu nghề, và luôn luôn tìm tòi, học hỏi các loại tài liệu, sách báo, đồng chí đồng nghiệp…để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như sự đa dạng trong các phương pháp ôn luyện học sinh giỏi. 
Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn cũng như đổi mới phương pháp ôn luyện học sinh giỏi, yêu cầu người giáo viên cần phải có sự lựa chọn những học sinh có đầy đủ năng lực, cần cù, chăm chỉ, chữ viết rõ ràng để thực hiện việc ôn luyện và tham gia các kì thi.
II. Mục đích nghiên cứu:

Mục đích của các kì thi học sinh giỏi là “nhằm động viên, khích lệ những học sinh giỏi và các giáo viên dạy giỏi, góp phần thúc đẩy việc cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lí, chỉ đạo của các cấp giáo dục, đồng thời nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để tiếp tục bồi dưỡng ở các cấp học cao hơn, nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước”. 

Thực tế trong những năm qua, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã được Phòng giáo dục và lãnh đạo các trường THCS quan tâm, chú trọng. Ở trường THCS Đak Nang, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa nói chung và môn Sử - Địa nói riêng được xem là hoạt động mũi nhọn của nhà trường và tổ chuyên môn. 


Xuất phát từ yêu cầu trên và được tổ chuyên môn phân công phụ trách chuyên đề, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Các bước cơ bản trong công tác ôn luyện học sinh giỏi cấp THCS” để làm đề tài nghiên cứu và thực hiện.
III. Đối tượng nghiên cứu: 

Học sinh khối 6,7 8, 9 trường THCS Đak Nang

IV. Phạm vi nghiên cứu: 


Toàn bộ kiến thức về môn Lịch sử cấp THCS

V. Phương pháp nghiên cứu:


Nghiên cứu tài liệu.


Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.


Kiểm tra, đối chiếu thực tế.
NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận của vấn đề:


Để công tác ôn luyện học sinh giỏi và tham gia các kì thi đạt kết quả cao thì vai trò của người giáo viên và học sinh là vô cùng quan trọng, giáo viên sẽ là người cung cấp tài liệu, hướng dẫn học sinh ôn luyện, còn học sinh là người tiếp thu kiến thức, và thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua các bài kiểm tra, cũng như tham dự các kì thi các cấp.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của phòng giáo dục, của nhà trường, sự chăm chỉ của học sinh và năng lực của giáo viên thì cần phải có phương pháp và nội dung giảng dạy phù hợp.
2. Thực trạng của vấn đề: 


Xuất phát từ thực tế trong nhiều năm qua, vấn đề ôn luyện và thi học sinh giỏi kì thi các cấp của các môn học nói chung và môn Lịch sử nói riêng của trường THCS Đak Nang kết quả còn rất nhiều hạn chế và không đồng đều. Cụ thể như sau: 
	TT
	Năm học
	Họ và tên
	Lớp
	Kết quả

	1
	NH: 2008 - 2009
	- Vũ Thành Rin

- Nguyễn T. Bích Thảo 
	9

9
	HSG

K. đạt

	2
	NH: 2009 - 2010
	- Đỗ Thị Ly

- Quang T. Như Ngọc

- Nguyễn Thị Nga
	9

9

9
	K. đạt
K. đạt

K. đạt

	3
	NH: 2010 – 2011
	- Nguyễn Thị Thu Hà

- Võ Thị Sương
	8

8
	K. đạt

HSG

	4
	NH: 2011 – 2012
	- Lê Thị Yến

- Nguyễn Thị Thuỳ Sương

- Phan Thị Thuý Quyền

- Võ Thị Sương
	8

8

8

9
	K. đạt

HSG

HSG

HSG

	5
	NH: 2012 – 2013
	- Võ Thị Phương

- Huỳnh Thị Dung

- Huỳnh Thị Lê Hương

- Lê Thị Tường Vi

- Hồ Thị Tường Vi
- Lê Thị Yến

- Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	8
8

8

8

9

9

9
	HSG
HSG

HSG

K. đạt

HSG

K. đạt

HSG


Vì vậy để nâng cao được chất lượng học sinh giỏi các môn nói chung và môn Lịch sử nói riêng, người giáo viên cần phải có phương pháp ôn luyện phù hợp với từng đối tượng học sinh, và các bước cơ bản để thực hiện trong quá trình ôn luyện. 


Qua nhiều năm làm công tác ôn luyện học sinh giỏi tại trường THCS Đak Nang, trên cơ sở học hỏi, tiếp thu tài liệu, kinh nghiệm của các thầy cô giáo có nhiều năm làm công tác ôn luyện học sinh giỏi tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Các bước cơ bản trong công tác ôn luyện học sinh giỏi cấp THCS” để tiến hành.

3. Các biện pháp giải quyết vấn đề:

3.1. Bước thứ nhất: 

Trước khi tiến hành tuyển chọn và ôn luyện học sinh giỏi người giáo viên cần phải có định hướng xây dựng hệ thống đề cương ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, xây dựng đề cương ôn luyện thì có rất nhiều cách nhưng bản thân tôi đã xây dựng đề cương ôn luyện theo dạng hệ thống câu hỏi và câu trả lời.


Đề cương khi xây dựng phải có đầy đủ kiến thức về lịch sử từ khối 6 đến khối 9, nhưng đầu tư nhiều hơn phần kiến thức ở các khối lớp 8,9, đề cương yêu cầu giáo viên chỉ cần nêu kiến thức cơ bản chứ không cần chi tiết nhằm kích thích thêm khả năng tư duy của học sinh trong quá trình học và làm bài.

Ngoài sách giáo khoa, người giáo viên có thể tìm thêm nhiều tài liệu tham khảo khác để hỗ trợ cho việc xây dựng đề cương ôn luyện. Đề cương ôn luyện học sinh giỏi phải có trình tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Chú trọng phần kiến thức nâng cao cho học sinh.


Giáo viên không nhất thiết phải trả lời đầy đủ, chi tiết  các câu hỏi trong đề cương, trong hệ thống câu hỏi và câu trả lời giáo viên chỉ cần trả lời những ý chính, phần còn lại để học sinh tự tìm tòi thực hiện thì học sinh sẽ ghi nhớ lâu hơn.
3.2. Bước thứ hai:

Giáo viên lựa chọn những học sinh có năng lực thực sự và có hứng thú với bộ môn lịch sử. Không cần phải lựa chọn những học sinh có học lực giỏi toàn diện, không phân biệt học sinh nam hay nữ, chỉ cần lựa chọn những học sinh có học lực khá, giỏi của bộ môn.


Học sinh được lựa chọn phải là những học sinh có chữ viết rõ ràng, chăm chỉ, lựa chọn trên cơ sở sự tự nguyện đồng ý của từng cá nhân học sinh chứ không ép buộc học sinh phải đồng ý( nếu ép buộc học sinh, việc ôn luyện cũng như tham gia các kì thi sẽ không hiệu quả).

Không nhất thiết bắt buộc phải lựa chọn và ôn luyện học sinh giỏi ở khối 8,9, giáo viên có thể chọn cả những em ở các khối lớp 6,7 nếu như các em có năng lực, qua quá trình ôn luyện nếu các em có nhiều tiến bộ thì giáo viên có thể đăng kí cho các em thi vượt cấp.

3.3. Bước thứ ba:


Sau khi đã có được hệ thống đề cương câu hỏi và câu trả lời cũng như đã chọn lựa được đội tuyển ôn luyện và thi học sinh giỏi các cấp, giáo viên bắt tay vào quá trình ôn luyện.

Trước hết giáo viên ra đề, cho các em tự làm một bài dự thi theo cách làm của riêng mình và yêu cầu học sinh phải làm hết khả năng của mình có, sau đó giáo viên thu bài, sửa bài và đánh giá năng lực của từng học sinh để từ đó phân loại và đề ra các phương pháp ôn luyện phù hợp với từng cá nhân học sinh.
3.4 Bước thứ tư:

Giáo viên tiến hành hướng dẫn học sinh ôn luyện bằng hệ thống các câu hỏi theo các dạng đề bao gồm cả phần lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Trong đó cần chú trọng hơn đến phần lịch sử Việt Nam.

Trong hệ thống đề, giáo viên có thể cho điểm tổng quát cả đề hoặc cho điểm từng phần, từng câu hỏi, để đánh giá sự nhanh nhạy của học sinh khi viết bài, cũng có thể không cần cho điểm.
Ví dụ:                           ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8

A. Phần lịch sử thế giới:

Câu 1: Trình bày cải cách duy tân Minh trị. Theo em, cải cách duy tân Minh Trị có phải là một cuộc cách mạng tư sản không? Cải cách này có gì khác so với các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu?


Câu 2: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã diễn ra như thế nào? Kết quả và ý nghĩa ra sao? Nêu tác động của cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới?
B. Phần lịch sử Việt Nam:


Câu 1: Tại sao Thực dân Pháp lại tiến hành xâm lược nước ta? Quá trình xâm lược đó được Pháp thực hiện như thế nào? Kết quả ra sao?


Câu 2: Trình bày những nét chính của “phong trào Cần Vương”. Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê được đánh giá là cuộc khởi nghĩa đỉnh cao trong phong trào Cần Vương?


Câu 3: Trình bày các đề nghị cải cách duy tân ở nước ta cuối thế kỉ XIX. Theo em, vì sao những đề nghị cải cách đó lại không được thực hiện?


Trong quá trình làm bài giáo viên phải trực tiếp hướng dẫn học sinh, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức cơ bản có trong đề cương, kết hợp với sách giáo khoa, sách tham khảo và tư duy sáng tạo để làm bài.


Hướng dẫn học sinh triển khai những ý chính, ý phụ, sử dụng từ ngữ, thêm từ hoặc bớt từ, sử dụng phương pháp liên môn...để hoàn thành bài thi sao cho có được kết quả tốt nhất.

Có thể cho học sinh học hỏi lẫn nhau trong khi làm bài, thảo luận để tìm ra cách viết bài đúng và hiệu quả cao nhất.


Sau khi học sinh hoàn thành bài thi, giáo viên tiến hành sửa lỗi ngay trên lớp cho học sinh trong cách viết bài để học sinh rút kinh nghiệm cho những bài làm khác về sau.

3.5. Bước thứ năm:

Giáo viên thay đổi các dạng đề, các dạng câu hỏi và yêu cầu học sinh xác định phần kiến thức cơ bản có liên quan, nếu các em không tự xác định được thì giáo viên phải hướng dẫn cách xác định đề cho học sinh, từ đó học sinh sẽ tiến hành làm bài.

Giáo viên chỉ thay đổi các dạng đề để học sinh làm quen với nhiều loại đề khác nhau, chứ không thay đổi về đáp án, nếu thay đổi luôn đáp án thì học sinh sẽ rất khó tiếp thu và ghi nhớ bài học rất lộn xộn.

Ví dụ: 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9(ĐỀ 1)
A. Phần lịch sử thế giới:

Câu 1: Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ như thế nào? Vì sao lại sụp đổ? Em có nhận xét gì về việc xây dựng đất nước đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?


Câu 2: Trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình các nước Đông Nam Á có sự thay đổi như thế nào? Tại sao các nước Đông Nam Á lại có sự phân hoá về đường lối đối ngoại?
B. Phần lịch sử Việt Nam:


Câu 1: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị những gì cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Thời cơ của cách mạng tháng Tám xuất hiện như thế nào? Vì sao nói đây là thời cơ “ngàn năm có một”?

Câu 3: Đường lối kháng chiến của Đảng ta được đề ra như thế nào? Nhân dân ta đã phát huy những đường lối đó và có được kết quả ra sao?

Có thể cùng một nội dung, cùng một đáp án nhưng giáo viên có thể biến hoá thành nhiều dạng đề thi khác nhau để học sinh tập làm quen với các dạng đề đó và xác định nội dung cần trả lời một cách dễ dàng, tránh nhầm lẫn.
Ví dụ: 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9(ĐỀ 2)
A. Phần lịch sử thế giới:

Câu 1: Vào những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên xô đã gặp phải những khó khăn gì? Đảng và nhà nước Liên Xô đã giải quyết những khó khăn đó ra sao? Kết quả?


Câu 2: Trình bày tình hình các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? Từ những năm 50 của thế kỉ XX, mối quan hệ của các nước Đông Nam Á có sự thay đổi như thế nào? Tại sao lại có sự thay đổi đó?
B. Phần lịch sử Việt Nam:


Câu 1: Nêu vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã dựa vào những yếu tố gì? Theo em, yếu tố nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 3: Vì sao Đảng ta lại phải đề ra đường lối kháng chiến chống Pháp? Đường lối kháng chiến chống Pháp có nội dung như thế nào? Được nhân dân ta vận dụng ra sao?

Trong đề 1 và đề 2 của các ví dụ trên mặc dù các câu hỏi có thể khác nhau, nhưng đáp án thì chỉ có một, giáo viên hướng dẫn học sinh xác định và làm bài, tránh bị đánh lừa.


Mặc dù hệ thống câu hỏi đã có sự thay đổi nhưng yêu cầu về nội dung trả lời vẫn không hề thay đổi, giáo viên có thể tạo ra nhiều dạng đề khác nhau để học sinh nắm bắt nội dung trả lời, tránh tình trạng học sinh nhầm lẫn xác định sai nội dung trả lời dẫn tới tình trạng lạc đề khi làm bài.
3.6. Bước thứ sáu: 


Trong quá trình hướng dẫn học sinh làm bài, giáo viên có thể cho các em làm các loại đề tổng quát, bao gồm kiến thức của nhiều bài học để các em có thể ghi nhớ một cách có hệ thống, có thể xử lý đựoc mọi vấn đề có liên quan khi các em bước vào các kì thi.

Khoanh vùng những câu hỏi quan trọng, câu hỏi tổng hợp cho các em học sinh, tránh tình trạng các em học nhiều nhưng không hiệu quả.


Rèn luyện cho các em cách làm bài là chủ yếu, yêu cầu các em ghi nhớ những sự kiện, những mốc thời gian chính trong quá trình ôn luyện chứ không bắt buộc các em phải học thuộc lòng.
Ví dụ: 
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A. Phần lịch sử thế giới:

Câu 1: Thế nào là cách mạng tư sản? Cách mạng tư sản Pháp diễn ra như thế nào? Chứng minh cách mạng tư sản Pháp là đỉnh cao của các cuộc cách mạng tư sản?


Câu 2: Cách mạng khoa học kĩ thuật đã mang lại cho con người những thành tựu gì? Tác động đến cuộc sống của con người ra sao? Theo em, làm sao  để có thể giảm bớt những tác hại của khoa học kĩ thuật?

B. Phần lịch sử Việt Nam:


Câu 1: Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến khi hoàn thành quá trình xâm lược thái độ của triều đình nhà Nguyễn như thế nào? Hậu quả ra sao?

Câu 2: Trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Cuộc khởi nghĩa này có gì giống và khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

Câu 3: Khi Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa ở nước ta, các giai cấp, các tầng lớp có thái độ chính trị như thế nào? Theo em, thái độ chính trị của giai cấp nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Qua quá trình ôn luyện, giáo viên đánh giá về năng lực của từng học sinh bằng nhiều hình thức, có thể theo dõi qua thái độ học tập, thường xuyên tổ chức các kì thi học sinh giỏi cấp trường, và chọn lọc những học sinh ưu tú nhất tham gia các kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.


Loại bỏ nhưng học sinh không đủ điều kiện và năng lực để dự thi, tránh tình trạng học sinh di thi làm bài bị điểm kém.
3.7. Bước thứ bảy:


Giáo viên có thể cho các em làm đi làm lại nhiều lần một hoặc nhiều dạng đề để các em ghi nhớ nội dung và rèn luyện kĩ năng làm bài trên lớp.


Cho học sinh làm bài nhiều hơn với những câu hỏi tổng quát và kiến thức quan trọng của các bài học.

Trước khi cho học sinh tham dự các kì thi, giáo viên cần thực hiện một lần kiểm tra cuối cùng để sàng lọc, chọn lựa những em có năng lực tham gia dự thi các cấp.
4. Hiệu quả khi áp dụng chuyên đề: 


Chuyên đề “ Các bước cơ bản trong công tác ôn luyện học sinh giỏi cấp THCS” được sử dụng thường xuyên trong quá trình bồi dưỡng và được cập nhật, bổ sung liên tục. Qua quá trình thực hiện, một tài liệu đã được thống nhất có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.
4.1. Đối với học sinh:

Các em có được một hệ thống câu hỏi, bài tập mang tính định hướng để các em ôn luyện và rèn kỹ năng trả lời các dạng câu hỏi khác nhau trong các đề thi học sinh giỏi. Vì vậy, học sinh bớt đi áp lực nặng nề từ môn học. Các em có thời gian đầu tư nghiên cứu sâu hơn, từ đó phát triển năng lực tự học của mình. Do đó, các em sẽ yêu thích môn học lịch sử hơn, từ đó chất lượng không ngừng được nâng cao.
4.2 Kết quả đạt được:

Trong năm học 2013 – 2014, bản thân tôi đã áp dụng chuyên đề như trên và đã thu được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

	TT
	Năm học
	Họ và tên
	Lớp
	Kết quả

	1
	2013 – 2014 
	- Nguyễn Thị Huyền Thu
	7(thi vượt cấp)
	HSG

	2
	2013 – 2014
	- Lương Thị Sa

- Nguyễn Đức Biên

- Lại Thị Thu Hà
	8

8

8
	HSG

HSG

HSG

	3
	2013 – 2014
	- Huỳnh Thị Dung

- Võ Thị Phương
	9
9
	HSG

HSG



Sau khi áp dụng chuyên đề và được khảo sát qua các kì thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, trong năm học 2013 – 2014 có 6/6 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện chiếm tỉ lệ: 100%.
4.3. Đối với giáo viên: 
Giáo viên có được tài liệu thống nhất dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử mà không phải bận tâm quá nhiều vào việc tìm kiếm tài liệu giảng dạy. 

Giáo viên sẽ có nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu sâu về chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức. Tiết học Lịch sử khi ấy sẽ là điều kiện để học sinh tự khám phá trí thức lịch sử. Các em sẽ yêu thích môn học hơn. Từ đó, chất lượng sẽ được nâng cao hơn rõ rệt. 
5. Kết luận và kiến nghị:
5.1. Kết luận:

Để giảng dạy đạt hiệu quả cao, giáo viên cần đưa trước cho học sinh hệ thống câu hỏi liên quan đến chuyên đề cần giảng dạy và yêu cầu các em tự trả lời trước. Chỉ khi nào các em học sinh trình bày ý kiến của mình, giáo viên mới giải thích và sửa chữa cho các em. 

3. 2. Kiến nghị :

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh môn Lịch sử, bản thân tôi mạnh dạn đề xuất các ý kiến sau:

Cần có chính sách đãi ngộ và khen thưởng thỏa đáng đối với giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cần phải động viên, khen thưởng kịp thời và có những chính sách ưu tiên đối với các em tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử nói riêng và các môn học khác nói chung.

Hy vọng, với những điều nêu sẽ làm cho các bài học Lịch sử trở nên sinh động hơn, hiệu quả hơn, khơi gợi được niềm yêu thích Lịch sử của học sinh, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng bộ môn Lịch sử. Trong quá trình thực hiện chuyên đề, tuy hết sức cố gắng nhưng do khả năng có hạn nên không thể không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô.

Đak Nang, tháng 4 năm 2014

     







Người thực hiện
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